
Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được thực hiện trên các mẫu dịch hoặc mô cơ thể để tìm hiểu 
thêm về cách cơ thể quý vị hoạt động. Nhiều xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được thực hiện với 
một lượng máu nhỏ lấy từ tĩnh mạch trên cánh tay của quý vị. Một số xét nghiệm được thực hiện trên 
nước tiểu, phân, nước miếng (nước bọt hoặc đờm), hoặc một phần của khối u. Các tên khác mà quý 
vị có thể nghe thấy được dùng cho xét nghiệm trong phòng thí nghiệm bao gồm lấy máu, lấy máu thí 
nghiệm hoặc chích máu.

Trước cuộc hẹn
Quý vị thường không cần phải làm gì để chuẩn bị cho xét 
nghiệm máu. Hãy hỏi xem quý vị có cần nhịn ăn, uống 
hoặc ngừng dùng bất kỳ loại thuốc nào trước cuộc hẹn 
hay không.

Công thức máu toàn bộ (complete blood 
count hay CBC)
Một trong những xét nghiệm phổ biến nhất được thực 
hiện trong phòng thí nghiệm là công thức máu toàn bộ 
(complete blood count), hay CBC. CBC kiểm tra các tế bào 
máu của quý vị: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

Bảng trao đổi chất cơ bản (basic 
metabolic panel hay BMP) hoặc bảng 
trao đổi chất hoàn chỉnh (complete 
metabolic panel hay CMP)
Một bảng xét nghiệm hóa học kiểm tra một số chất nhất 
định trong máu để tìm hiểu xem các cơ quan như gan và 
thận đang hoạt động như thế nào. Bảng này cũng đo các 
chất điện giải trong máu, như natri, kali và canxi.

Bộ xét nghiệm chức năng gan
Xét nghiệm chức năng gan (liver function test hay LFT) 
cho thấy gan đang hoạt động ra sao. Gan giúp loại bỏ độc 
tố, phân hủy thuốc và tham gia vào quá trình đông máu. 
Một số phương pháp điều trị ung thư có thể làm tổn 
thương gan.

Từ ngữ cần biết
Thiếu máu: Số lượng hồng cầu (red blood cell hay 
RBC) thấp và huyết sắc tố (hemoglobin hay HGB) thấp

Nuôi cấy: Xét nghiệm thực hiện trên dịch hoặc mô 
cơ thể để xem có vi khuẩn hay một loại vi trùng khác 
phát triển hay không

Điểm đáy: Thời điểm số lượng tế bào máu của một 
người ở mức thấp nhất sau khi điều trị ung thư 
(thường là hóa trị)

Âm tính: Kết quả xét nghiệm trong phòng thí 
nghiệm không tìm thấy bệnh trạng muốn kiểm tra 
(bình thường)

Giảm bạch cầu trung tính: Số lượng bạch cầu trung 
tính thấp, đây là loại tế bào bạch cầu (white blood 
cell hay WBC) phổ biến nhất

Giảm ba dòng: Tình trạng tế bào hồng cầu thấp 
(thiếu máu), bạch cầu trung tính thấp (giảm bạch 
cầu trung tính) và tiểu cầu thấp (giảm tiểu cầu) cùng 
một lúc

Dương tính: Kết quả xét nghiệm trong phòng 
thí nghiệm tìm thấy bệnh trạng muốn kiểm tra 
(bất thường)

Giảm tiểu cầu: Số lượng tiểu cầu (platelet hay 
PLT) thấp
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Bộ xét nghiệm khả năng đông máu
Đây là những xét nghiệm khác nhau để kiểm tra mức độ 
đông máu hoặc nguy cơ chảy máu. Nhiều phương pháp 
điều trị ung thư ảnh hưởng đến máu và có thể gây ra các 
vấn đề với cả tình trạng chảy máu và đông máu.

Nuôi cấy
Nuôi cấy là xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với 
dịch cơ thể (chẳng hạn như máu, nước tiểu hoặc phân) 
kiểm tra tìm vi khuẩn hoặc các loại vi trùng khác. Vì tình 
trạng nhiễm trùng ở những người bị ung thư có thể trở 
nặng rất nhanh nên đôi khi việc điều trị được bắt đầu 
trước khi có kết quả xét nghiệm.

Bình thường nghĩa là gì?
Phạm vi bình thường đối với các xét nghiệm trong phòng 
thí nghiệm có thể khác nhau một chút giữa các phòng thí 
nghiệm. Tình trạng “bình thường” cũng có thể phụ thuộc 
vào loại ung thư và phương pháp điều trị mà quý vị đang 
dùng. Mức phạm vi bình thường cho mỗi xét nghiệm 
thường được ghi trên báo cáo xét nghiệm, bên cạnh kết 
quả xét nghiệm của quý vị.

Lấy kết quả xét nghiệm
Người dân ở Hoa Kỳ phải được cung cấp kết quả xét nghiệm 
ngay sau khi hoàn thành. Điều này có nghĩa là có thể quý vị 
sẽ thấy kết quả xét nghiệm của mình trước bác sĩ.

Nếu thấy kết quả là khó hiểu hoặc bất thường thì quý vị 
có thể bị căng thẳng và lo lắng. Cũng có thể quý vị sẽ mới 
biết về một chẩn đoán mới mà không có ai ở đó để hỗ trợ 
hoặc trả lời các câu hỏi của quý vị. Việc trao đổi trước với 
bác sĩ ra y lệnh xét nghiệm có thể giúp giảm căng thẳng về 
việc nhận được kết quả.

Dưới đây là một số điều quý vị có thể muốn hỏi:

• Kết quả mà bác sĩ dự đoán là gì
• Quý vị có thể lấy kết quả ở đâu và khi nào
• Kết quả bình thường hay bất thường có thể có ý nghĩa 

gì đối với quý vị
• Thời điểm và cách bác sĩ sẽ liên lạc với quý vị để trao 

đổi về kết quả của quý vị
• Cần gọi cho ai nếu quý vị thấy kết quả trước bác sĩ và 

có quan ngại hoặc thắc mắc

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ 
(American Cancer Society) tại cancer.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 
1-800-227-2345. Chúng tôi luôn ở đây khi quý vị cần.
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